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1 2110785 Đồng Thị Thúy An 01/09/2003 Hậu Giang DH21QLT01

2 201862 Trần Đặng Quốc Anh 10/10/2002 Cần Thơ DH20OTO07

3 203212 Lê Văn Bình 14/06/2002 Kiên Giang DH20CNT01

4 201422 Thái Bá Lê Duy 28/10/2002 Sóc Trăng DH20OTO05

5 223279 Trần Thúy Duy 22/06/2004 Sóc Trăng DH22LKT01

6 225471 Huỳnh Mai Duyên 29/09/2004 Sóc Trăng DH22LKT01

7 225358 Nguyễn Đặng Kỳ Duyên 23/09/2004 TP.HCM DH22LKT01

8 1810531 Nguyễn Nhật Hoàng Duyên 09/09/2000 An Giang DH18YKH04

9 212302 Lục Hoàng Em 07/04/2003 Đồng Tháp DH21MAR02

10 200410 Trần Nhựt Giang 16/05/2002 An Giang DH20OTO01

11 211910 Nguyễn Thị Cẩm Hường 02/03/2003 Đồng Tháp DH21QLT01

12 200094 Nguyễn Tường Huy 31/10/2001 Cần Thơ DH20QTS01

13 201357 Đặng Nguyên Khang 02/04/2000 Sóc Trăng DH20LUA01

14 200417 Nguyễn Hoàng Khang 23/04/2002 Cần Thơ DH20OTO01

15 201063 Trần Minh Khương 15/08/2002 Kiên Giang DH20LUA01

16 201616 Nguyễn Hoàng Kim 01/08/2002 Cà Mau DH20OTO07

17 211782 Nguyễn Thị Thùy Liên 04/05/2003 Đồng Tháp DH21QTD01

18 200613 Đoàn Nhật Linh 22/08/2002 Cà Mau DH20LUA01

19 201647 Nguyễn Trần Nhật Linh 30/09/2002 Đồng Tháp DH20OTO07

20 200594 Đàm Nguyễn Quang Minh 13/04/2002 Cần Thơ DH20OTO03

KN2 chuẩn bị CV 
và trả lời Phỏng vấn

KN3 Giao tiếp 
và Ứng xử

KN4 Thuyết trình 
và Làm việc nhóm

Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.
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21 213877 Lê Phương Ngân 12/03/2003 Cần Thơ DH21QHC01

22 211603 Nguyễn Sỉ Nguyên 10/08/2003 Cà Mau DH21MAR02

23 226770 Lâm Yến Nhi 28/09/2004 Sóc Trăng DH22LKT01

24 203302 Nguyễn Thị Yến Nhi 16/02/2002 Kiên Giang DH20QTS02

25 200815 Đinh Công Quân 03/01/2002 Kiên Giang DH20OTO03

26 202505 Nguyễn Thị Trúc Quyên 06/08/2002 Sóc Trăng DH20KTO02

27 236192 Nguyễn Quế Quỳnh 20/09/2005 Cà Mau DH23LOG02

28 200811 Sơn Ma Ry 21/02/2002 Trà Vinh DH20OTO03

29 226031 Bùi Thiên Sơn 15/02/2003 Cần Thơ DH22TIN06

30 224559 Phạm Thanh Tài 23/01/2004 Hậu Giang DH22LKT01

31 201358 Trần Minh Thịnh 01/02/2002 Cà Mau DH20OTO02

32 221545 Lê Thị Anh Thư 11/04/2004 Cà Mau DH22LKT01

33 213723 Đinh Trọng Tình 25/04/2003 Kiên Giang DH21MAR02

34 2010612 Phan Thanh Toản 10/11/2002 Đồng Tháp DH20CNT01

35 221658 Châu Ngọc Trâm 08/11/2004 Cần Thơ DH22LKT01

36 219986 Nguyễn Thị Bích Trâm 07/10/2003 An Giang DH21MAR02

37 236216 Nguyễn Ngọc Nhã Trân 20/08/2005 Đồng Tháp DH23LOG02

38 213531 Hoàng Thị Huyền Trang 06/10/2003 Cần Thơ DH21MAR02

39 211893 Trần Minh Trí 01/01/2003 Cần Thơ DH21OTO05

40 234561 Phạm Mộng Trúc 06/03/2005 Cà Mau DH23LOG02
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41 200764 Trần Nhật Trung 19/02/2002 Kiên Giang DH20OTO03

42 201788 Lê Văn Tuấn 22/11/2002 Hậu Giang DH20CNT01

43 2110304 Lê Đỗ Phương Uyên 10/10/2003 Long An DH21MAR02

44 222384 Tiêu Ái Vi 18/04/2004 Bạc Liêu DH22LKT01

45 202949 Phạm Khánh Vinh 15/03/2001 Vĩnh Long DH20OTO05

46 2010032 Nguyễn Phạm Anh Vũ 14/06/2002 TP.HCM DH20QTS01

47 199399 Huỳnh Thúy Vy 20/03/2001 Cần Thơ DH20QTS01

48 212646 Lê Phạm Mỹ Vy 18/12/2003 Cần Thơ DH21MAR02

49 199400 Phan Lâm Xuân Vy 17/10/2001 Cần Thơ DH20QTS01

50 2111268 Lâm Ngọc Yến 03/01/2002 Hậu Giang DH21QHC01


